	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG TH BẠCH ĐẰNG

Họ và tên: …………………………

Lớp : ……………………………....
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học  2023 - 2024

Môn Toán lớp 3 
(Thời gian làm bài 40 phút)

	ĐIỂM


	Nhận xét của GV 


	Giám khảo

Số1:...........................

Số2:...........................


I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (Mức 1 – 0,5 điểm)  Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 

     A. 99 990                  B. 99 999                        C. 99 998                       D. 98 765

Câu 2: (Mức 1 – 0,5 điểm)   Số dư của phép chia:  2 569 : 3 là:

    A. 0                            B. 1                             C. 2                                   D. 3
Câu 3. (Mức 1 – 0,5 điểm) Làm tròn số 2 756 đến hàng nghìn …….....?
	    A. 2 345            
	B. 2 234                      
	C. 2 360           
	D.  3 000


Câu 4: (Mức 1 – 0,5 điểm)  Chữ số La Mã XXI đọc là:
A. Hai mươi mốt

  B. Mười tám
    C. Mười chín                D. Hai mươi

Câu 5: (Mức 2 – 0,5 điểm)  Kết quả của biểu thức 7 545 + 2514 x 6 là:
     A. 22 629                      B. 60 354                 C. 20 619                        D. 22 529
Câu 6: (Mức 2 – 0,5 điểm): Xem hình vẽ dưới đây, chọn câu trả lời đúng: [image: image1.png]S\ & -
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- Giá tiền 1 quả dưa chuột là: 

A. 2 000 đồng           B. 5 000 đồng                C. 1 000 đồng              D. 8 000 đồng
Câu 7: (Mức 2 – 0,5 điểm): 1 giờ bằng 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng ……… phút.

Câu 8.(Mức 3 – 0,5 điểm) Thương của số lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 1 chữ số là:

A. 1 111


B. 11 111

C. 10
111


D. 10 101

II. TỰ LUẬN

Bài 1. (Mức 1 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a,43 617 + 17 239

b,83 456 - 7 283

c,8 051 x 5

d,18 126 : 3
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bài 2.(Mức 2 - 1 điểm). Tính giá trị biểu thức

a) 18 000 : 6 x 3 = .............................. b) (40 000 + 5 000) : 9 = .............................

....................................................................................................................................    

Bài 3.(Mức 2 - 1,5 điểm)  Cho hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp 7 chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải

………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….............................................................

Bài 4: (Mức 3 - 1,5 điểm)   Nam nướng bánh quy để tặng các bạn (Theo thời gian đồng đồng hồ dưới đây). Hỏi Nam nướng bánh trong bao lâu?
[image: image2.png]Bét dau Két thic




Bài giải

………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………............................................................................................................................
Bài 5. Một số cộng thêm 3 được tất cả bao nhiêu đem chia cho 4 thì được kết quả là 1318, Số đó là số náo?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 3

NĂM HỌC 2022 – 2023

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

	Câu 1

( 0,5 )
	Câu 2

 ( 0,5 đ)
	Câu 3 

( 0,5 đ)
	Câu 4 

( 0,5 đ)
	Câu 5 

( 0,5 đ)
	Câu 6

(0,5 đ)
	Câu 7

(0,5 đ)
	Câu 8

(0,5 đ)

	D
	B
	D
	C
	A
	A
	360
	B


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Mỗi phần tính đúng được:  0,5 điểm

a, 60 856             b, 76 173
                c, 40 255                d, 6042
Bài 2 (1 điểm, làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm):
a) 18 000 : 6 x 3 =  3 000 x 3                 b) (40 000 + 5 000) : 9 = 45 000 : 9

                           = 9 000                                                              = 5 000

Bài 3 (1,5 điểm)
         Bài giải

	Chiều dài hình chữ nhật đó là:
	0, 25đ

	9  x  6 = 54  (cm)
	0 ,25đ

	                                 Diện tích  hình chữ nhật đó là:
	0,25đ

	54  x 9  = 486  (cm2)
	0,5đ

	 Đáp số: 486 cm2
	0,25đ


Bài 4: (0,5 điểm)
Bài giải

	Thời gian Nam nướng bánh là:
	0, 5đ

	4 giờ 55 phút - 4 giờ  = 55 phút
	0 ,0,75đ

	Đáp số: 55 phút
	0,25đ
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Lớp : ……………………………....
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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	ĐIỂM


	Nhận xét của GV 


	Giám khảo

Số1:...........................

Số2:...........................


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (5 điểm)
- GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc. Đảm bảo đọc đúng tốc độ, thời gian 3 – 5 phút/ HS.

- Dựa vào nội dung bài đọc, GV đặt câu hỏi để học sinh trả lời.

II. Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm)
   Đọc đoạn văn sau:
                                        CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

  Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận.Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm.

Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm,ông 

đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và

bảo:

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

   Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy

các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

(Theo ngụ ngôn Việt Nam)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1 (M1-0,5 điểm) : Ngày xưa, anh em trong gia đình đó đối xử với nhau như thế nào?

A. Lạnh nhạt

B. Tệ bạc, thờ ơ

C. Ghen ghét nhau.

D. Hòa thuận.

Câu 2 (M1-0,5 điểm): Khi lớn lên, anh em trong gia đình đó đối xử với nhau 

như thế nào?

A. Giúp đỡ, quan tâm nhau

B. Hòa thuận với nhau

C. Ghen ghét, đố kị lẫn nhau

D. Không yêu thương nhau

Câu 3 (M1-0,5 điểm): Thấy anh em không yêu thương nhau, người cha có thái độ ra sao?

A. khóc thương

B. tức giận

C. thờ ơ

D. buồn phiền

Câu 4 (M2-0,5 điểm): Người cha đã làm gì để răn dạy các con?

A. cho thừa hưởng cả gia tài

B. trách phạt

C. lấy ví dụ về bó đũa.

D. giảng giải đạo lí của cha ông

Câu 5 (M3 - 1.0 điểm): Câu chuyện khuyên em điều gì?

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

Câu 6(M2 - 0.5 điểm): Câu nào dưới đây thuộc câu hỏi.

A. Bạn Lan đi học.

B.Bạn Lan đi học chưa?

C.Bạn Lan đi học ngay!

D.Bạn Lan đi học sớm thế!
Câu 7 (M1-0.5  điểm): Em hãy chuyển câu kể sang câu cảm.

Bông hoa hồng rất đẹp.

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

Câu 8 (M2 - 0.5 điểm): Đặt một câu khiến về việc bảo vệ môi trường.

.............................................................................................................…………..

............................................................................................................……………
Bài 9. (MĐ3 - 0.5 điểm)  Đặt 1 câu cảm để nói về một bạn trong lớp .(0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………...........

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Nghe – viết (4 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Luyện tập (6 điểm)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ (7 đến 10 câu) kể về một việc làm tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


